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I. Trắc nghiệm (5 điểm) 

Dạng 1: Ghi vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. (3 điểm) 

Câu 1. Trong Hiến pháp năm 2013, điều 38 qui định như thế nào về quyền công dân? 
A. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, … 
B. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 
C. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, … 
D. Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật, … 
Câu 2. H là học sinh cá biệt hay nghịch. Hôm nay, H và các bạn đá bóng trong sân trường và làm vỡ 

kính lớp học. Cô giáo chủ nhiệm gửi giấy thông báo và nhờ H đưa cho bố mẹ. Trên đường về H bóc 

ra xem trước. Theo em, H đã vi phạm quyền gì của công dân? 
A. Quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.   B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 
C. Quyền tự do kinh doanh.    D. Quyền được pháp luật bảo hộ về thư tín. 
Câu 3. Nội dung nào dưới đây không đúng khi phản ánh về quyền và nghĩa vụ của công dân? 
A. Là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu, gắn bó mật thiết với đòi sống của mỗi công dân. 
B. Quyền công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân. 
C. Là các quyền và nghĩa vụ đsược ghi nhận trong Hiến pháp. 
D. Quyền công dân tách rời với nghĩa vụ công dân. 
Câu 4. Đối với gia đình, trẻ em cần có bổn phận như thế nào? 
A. Chỉ cần chăm ngoan, học giỏi, không cần lễ phép. 
B. Ganh ghét, đố kị, tị nạnh với anh/chị/em. 
C. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. 
D. Dựa dẫm, ỉ lại vào sự yêu thương của bố mẹ. 
Câu 5. Trong các trường hợp dưới đây, ai là công dân Việt Nam? 
A. Bạn P có ông nội là người Mĩ, bà nội người Việt Nam; bố mẹ đều có quốc tịch Mĩ. 
B. Bạn A có bố mẹ là người Mỹ, hiện nay đang sống và làm việc ở Việt Nam. 
C. Bạn Q có bố và mẹ đều là công dân Việt Nam, hiện đang sống ở Nga. 
D. Bạn L có bố mẹ là người Trung Quốc, hiện đang sống và làm việc ở Việt Nam. 
Câu 6. Quốc tịch của một người được ghi nhận ở loại giấy tờ nào dưới đây? 
A. Thẻ tín dụng. B. Thẻ bảo hiểm y tế. 
C. Thẻ ngân hàng. D. Thẻ căn cước công dân. 
Câu 7. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về bổn phận của trẻ em với nhà trường? 
A. Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường. 
B. Sống buông thả bản thân, sa ngã vào các tệ nạn xã hội. 
C. Chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường. 
D. Rèn luyện đạp đức, thực hiện tốt nhiệm vụ học tập. 
Câu 8. H có bố là công dân Đức, mẹ là người Việt Nam. Khi H sinh ra ở Việt Nam. Bố mẹ H thỏa 

thuận việc bạn H sẽ mang quốc tịch Việt Nam. Năm H 12 tuổi, gia đình H về Đức sinh sống. Theo 

em, H mang quốc tịch của nước nào? 
A. Tùy theo sở thích của H muốn làm công dân nước nào. B. Việt Nam. 
C. Đức.       D. Không mang quốc tịch nước nào. 
Câu 9. Trong Hiến pháp năm 2013, điều 20 qui định như thế nào về quyền công dân? 
A. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, … 
B. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 
C. Mọi người có quyền được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, … 
D. Mọi người được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm, … 



Câu 10. Quy định “trẻ em có quyền học tập, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ” thuộc nhóm quyền nào dưới đây? 
A. Quyền được bảo vệ. B. Quyền được phát triển. 
C. Quyền được sống còn. D. Quyền được tham gia. 
Câu 11. Bà H đang làm chủ một cơ sở kinh doanh đồ thủ công mĩ nghệ. Để tiết kiệm chi phí, bà H 

đã thuê một số lao động trẻ em tới làm việc. Những lao động trẻ em này chủ yếu là con em các hộ 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong vùng. Mỗi ngày các em phải làm việc hơn 10 tiếng nhưng thu 

nhập chỉ bằng một phần ba người lớn, các em không được ký hợp đồng lao động và không được đóng 

bảo hiểm. Bà H còn thường xuyên kiếm cớ để phạt tiền các em nên khoản tiền hàng tháng các em 

nhận về chẳng được là bao.Theo em, hành vi của bà H đã xâm phạm quyền cơ bản nào của trẻ em? 
A. Quyền được tham gia. B. Quyền được sống còn. 
C. Quyền được bảo vệ. D. Quyền được phát triển. 
Câu 12. Căn cứ vào đâu để xác định công dân của một nước? 
A. Quốc hoa. B. Quốc ca. C. Quốc kì.                      D. Quốc tịch. 
Dạng 2: Trắc nghiệm đúng/sai. (1 điểm) 

Câu 1. Đọc thông tin sau: 

Vào buổi sáng sớm, hai vợ chồng bà A đi tập thể dục. Đi được một đoạn thì thấy tiếng trẻ khóc. 

Hai vợ chồng bà A nghĩ đấy là đứa trẻ nhà hàng xóm, nên đi tiếp, nhưng càng lại gần cái làn phía trước 

thì tiếng trẻ khóc to hơn, bà nhìn vào thì thấy một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Thương đứa bé không ai chăm 

sóc nên hai vợ chồng bà A đã bế về nhà, làm các thủ tục nhận bé làm con nuôi hợp pháp. (Vợ chồng bà 

A là người mang quốc tịch Việt Nam) 

a) Em bé sẽ mang quốc tịch Việt Nam vì vợ chồng bà A là người Việt Nam. 

b) Em bé có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau. 

c) Em bé sẽ mang quốc tịch giống vợ chồng bà A. 

d) Em bé vẫn sẽ có quốc tịch dù không biết bố mẹ đẻ là ai. 

Dạng 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn. (1 điểm) 

Câu 1. Điền các từ hoặc cụm từ đã cho dưới đây vào ô trống để hoàn thành khái niệm sau: 

(mối quan hệ, tách rời, gắn bó, Hiến pháp) 

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân là các quyền và nghĩa vụ chủ yếu, (1)………. mật thiết với đời 

sống của mỗi công dân, được ghi nhận trong (2)………….; quy định (3)………… cơ bản nhất giữa Nhà 

nước và công dân. Quyền công dân không (4)…….. nghĩa vụ của công dân.  

II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 1 (3 điểm). Thế nào là quyền trẻ em? Em hãy nêu các nhóm quyền cơ bản của trẻ em? 

Câu 2 (2 điểm). Cho tình huống: B và C là hai học sinh giỏi của lớp nhưng có mâu thuẫn với nhau. Trong 

một buổi sinh hoạt lớp, B có góp ý phê bình C về việc hay trốn, không tham gia các hoạt động tập thể 

của lớp, của trường. Từ đó, C nảy sinh ý định trả thù B. C thường xuyên tung tin xấu, sai sự thật về B 

trên facebook làm cho nhiều người hiểu sai về B. B rất buồn về chuyện này. 

a) Em có nhận xét gì về hành vi của C.      

b) Hành vi của C đã xâm phạm đến quyền nào của B? 

------Chúc các em làm bài tốt------ 

 


